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TÀI LIỆU MINH HỌA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
AVIVA – SỐNG CHỦ ĐỘNG 

<Thông tin kênh phân phối>  

Ngày minh họa: 08/08/2019 

 

 

Aviva - Sống Chủ Động là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Aviva giúp Quý khách được bảo vệ dài hạn và nhiều lần trước rủi ro mắc bệnh hiểm 
nghèo ngay từ giai đoạn sớm, đồng thời tận hưởng thêm nhiều quyền lợi tiết kiệm hấp dẫn.  

1. Tăng cơ hội điều trị khỏi bệnh với Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm, tương đương 650.000.000 đồng 
2. Nhẹ nhàng vượt qua rủi ro trước 105 bệnh hiểm nghèo, với Quyền lợi bảo vệ dành cho bệnh hiểm nghèo lên đến 1.000.000.000 đồng, yên tâm 

khi hợp đồng vẫn được duy trì nhờ Quyền lợi miễn đóng phí nếu Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau. 
3. An tâm tận hưởng tuổi hưu với Quyền lợi trường thọ ở tuổi 75 và Quyền lợi đáo hạn ở tuổi 99, tổng giá trị các quyền lợi được nhận khi kết thúc 

thời hạn hợp đồng lên đến 37.115.388.000 đồng.          
4. Di sản để lại cho người thân nếu Người được bảo hiểm không may qua đời trước 75 tuổi với Quyền lợi bảo hiểm tử vong trị giá 3.000.000.000 

đồng.  

 

 

 

 

 
 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Aviva – Tập đoàn bảo hiểm đến từ Vương Quốc Anh với hơn 
320 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, phục vụ hơn 33 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Aviva Việt Nam được cấp Giấy phép 
thành lập và hoạt động số 64 GP/KDBH của Bộ Tài chính ngày 29/7/2011 với lĩnh vực kinh doanh là Bảo hiểm nhân thọ, Bảo hiểm sức khỏe. Vốn 
điều lệ là 2557 tỉ đồng. 

Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội;  
Chi nhánh: Tầng 8, tòa nhà Mapletree, 1060 Nguyễn Văn Linh, Q7, TP.HCM; 
Website: www.aviva.com.vn 

Điện thoại: (024) 3 771 5577   Fax: (024) 3 724 6446 
Chăm sóc khách hàng: (024) 3 724 6699 
Địa chỉ email: Wecare@aviva.com.vn 



Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A 
Nhân viên tư vấn:   Lê Minh Trang 
Tên Refferred Agent: ……………Code Referred Agent: ………………… 
 

Tài liệu này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang. Minh họa được in bởi hệ thống iSQS ngày ../...../20.. 
Trang 2/6 

  

A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: KH thông thường 
 Họ và tên Giới tính Ngày sinh Tuổi bảo hiểm 

Bên mua bảo hiểm: Nguyễn Văn A Nam 01/01/1989 30 
Người được bảo hiểm chính  
(NĐBH chính): 

Nguyễn Văn A Nam 01/01/1989 30 

THÔNG TIN SẢN PHẨM BẢO HIỂM 

Định kỳ đóng phí: Năm            Phương án sử dụng bảo tức: Nhận ngay 

Thời hạn đóng phí (năm): 10 

 Người được bảo hiểm 
Thời hạn  
hợp đồng 

(năm) 

Thời hạn  
bảo hiểm 

(năm) 

Số tiền bảo hiểm 
(đồng) 

Phí bảo hiểm 
định kỳ (đồng) 

Sản phẩm bảo hiểm chính: 
Aviva – Sống Chủ Động 

 
Nguyễn Văn A 

 
70 

 
70 

 
1.000.000.000 

 
158.330.000 

Sản phẩm bổ trợ:      
Tổng phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bổ trợ 158.330.000 

 
      Năm              Nửa năm             Quý           Tháng 

Tổng phí bảo hiểm định kỳ (đồng) 
158.330.000      83.915.000       44.332.000    15.833.000 
           
   

 Ghi chú: 
- Người được bảo hiểm chính là Người được bảo hiểm của Hợp đồng chính/sản phẩm bảo hiểm chính, Người được bảo hiểm bổ sung là Người được bảo 

hiểm của sản phẩm bổ trợ. 
- Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là mức phí cho người có điều kiện bảo hiểm tiêu chuẩn theo quy định của Aviva. Phí bảo hiểm áp dụng cho Quý 

khách có thể khác với minh họa ở trên, phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm.  
 

B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG 
B1. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHÍNH 
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Đơn vị: Ngàn đồng

QL tiền 
mặt định 

kỳ

QL tiền 
mặt định 

kỳ TL
Bảo tức Bảo tức TL

QL trường 
thọ TL

Giá trị hoàn 
lại

Tổng Giá trị 
hoàn lại và 
các QL TL

QLBH 
BHN giai 
đoạn sớm

QLBH 
BHN giai 
đoạn sau

QLBH tử 
vong

Tổng QLBH 
được nhận 
khi tử vong

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=(4)+(6)+

(7)+(8) (10) (11) (12)
(13)=(4)+(6)

+(7)+(12)
(*) (**) (*a) (*a) (*a) (*a) (*b) (*a) (*a)

 1/30        158.330           -                 -      2.083           2.083              -                  -             2.083   650.000  1.000.000  3.000.000    3.002.083 
 2/31        316.660   10.000       10.550    4.881           7.079              -                  -           17.629   650.000  1.000.000  3.000.000    3.017.629 
 3/32        474.990           -         11.130    8.113         15.582              -           54.088         80.800   650.000  1.000.000  3.000.000    3.026.712 
 4/33        633.320           -         11.742  11.485         27.924              -         153.140       192.807   650.000  1.000.000  3.000.000    3.039.667 
 5/34        791.650   10.000       22.938  14.689         44.150              -         293.793       360.881   650.000  1.000.000  3.000.000    3.067.088 
 6/35        949.980           -         24.199  18.344         64.923              -         458.618       547.741   650.000  1.000.000  3.000.000    3.089.123 
 7/36     1.108.310           -         25.530  22.156         90.650              -         590.833       707.014   650.000  1.000.000  3.000.000    3.116.181 
 8/37     1.266.640   10.000       37.485  25.813       121.450              -         731.395       890.330   650.000  1.000.000  3.000.000    3.158.935 
 9/38     1.424.970           -         39.546  29.936       158.065              -         898.080    1.095.692   650.000  1.000.000  3.000.000    3.197.612 
 10/39     1.583.300           -         41.721  34.228       200.987              -      1.083.898    1.326.608   650.000  1.000.000  3.000.000    3.242.709 
 11/40     1.583.300   10.000       54.566  35.176       247.218              -      1.172.544    1.474.329   650.000  1.000.000  3.000.000    3.301.785 
 12/41     1.583.300           -         57.567  36.455       297.270              -      1.215.168    1.570.006   650.000  1.000.000  3.000.000    3.354.838 
 13/42     1.583.300           -         60.733  37.767       351.388              -      1.258.926    1.671.048   650.000  1.000.000  3.000.000    3.412.122 
 14/43     1.583.300   10.000       74.624  38.803       409.517              -      1.293.440    1.777.582   650.000  1.000.000  3.000.000    3.484.142 
 15/44     1.583.300           -         78.728  40.181       472.222              -      1.339.376    1.890.327   650.000  1.000.000  3.000.000    3.550.951 
 16/45     1.583.300           -         83.058  41.603       539.797              -      1.386.771    2.009.627   650.000  1.000.000  3.000.000    3.622.856 
 17/46     1.583.300   10.000       98.176  42.748       612.235              -      1.424.954    2.135.366   650.000  1.000.000  3.000.000    3.710.412 
 18/47     1.583.300           -       103.576  44.228       690.137              -      1.474.298    2.268.011   650.000  1.000.000  3.000.000    3.793.713 
 19/48     1.583.300           -       109.273  45.742       773.837              -      1.524.755    2.407.865   650.000  1.000.000  3.000.000    3.883.110 
 20/49     1.583.300   10.000     125.833  46.972       863.370              -      1.565.744    2.554.948   650.000  1.000.000  3.000.000    3.989.204 
 21/50     1.583.300           -       132.754  48.529       959.386              -      1.617.662    2.709.802   650.000  1.000.000  3.000.000    4.092.140 
 22/51     1.583.300           -       140.055  50.112    1.062.265              -      1.670.422    2.872.742   650.000  1.000.000  3.000.000    4.202.320 
 23/52     1.583.300   10.000     158.308  51.405    1.172.094              -      1.713.501    3.043.904   650.000  1.000.000  3.000.000    4.330.403 
 24/53     1.583.300           -       167.015  53.022    1.289.582              -      1.767.424    3.224.022   650.000  1.000.000  3.000.000    4.456.598 
 25/54     1.583.300           -       176.201  54.664    1.415.173              -      1.822.143    3.413.518   650.000  1.000.000  3.000.000    4.591.375 

Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Tổng phí 
BH SPC đã 

đóng

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM QUYỀN LỢI BẢO VỆ
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Đơn vị: Ngàn đồng

QL tiền 
mặt định 

kỳ

QL tiền 
mặt định 

kỳ TL
Bảo tức Bảo tức TL

QL trường 
thọ TL

Giá trị hoàn 
lại

Tổng Giá trị 
hoàn lại và 
các QL TL

QLBH 
BHN giai 
đoạn sớm

QLBH 
BHN giai 
đoạn sau

QLBH tử 
vong

Tổng QLBH 
được nhận 
khi tử vong

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=(4)+(6)+

(7)+(8) (10) (11) (12)
(13)=(4)+(6)

+(7)+(12)
(*) (**) (*a) (*a) (*a) (*a) (*b) (*a) (*a)

 26/55  1.583.300   10.000     196.442  56.010    1.549.019              -      1.867.030    3.612.492   650.000  1.000.000  3.000.000    4.745.462 
 27/56  1.583.300           -       207.246  57.676    1.691.892              -      1.922.563    3.821.702   650.000  1.000.000  3.000.000    4.899.139 
 28/57  1.583.300           -       218.645  59.359    1.844.305              -      1.978.634    4.041.585   650.000  1.000.000  3.000.000    5.062.951 
 29/58  1.583.300   10.000     241.221  60.736    2.006.478              -      2.024.540    4.272.239   650.000  1.000.000  3.000.000    5.247.699 
 30/59  1.583.300           -       254.488  62.421    2.179.255              -      2.080.705    4.514.449   650.000  1.000.000  3.000.000    5.433.744 
 31/60  1.583.300           -       268.485  64.108    2.363.223              -      2.136.954    4.768.662   650.000  1.000.000  3.000.000    5.631.708 
 32/61  1.583.300   10.000     293.801  65.472    2.558.673              -      2.182.429    5.034.904   650.000  1.000.000  3.000.000    5.852.475 
 33/62  1.583.300           -       309.960  67.121    2.766.521              -      2.237.371    5.313.853   650.000  1.000.000  3.000.000    6.076.482 
 34/63  1.583.300           -       327.008  68.745    2.987.426              -      2.291.523    5.605.958   650.000  1.000.000  3.000.000    6.314.435 
 35/64  1.583.300   10.000     355.544  70.016    3.221.751              -      2.333.890    5.911.185   650.000  1.000.000  3.000.000    6.577.295 
 36/65  1.583.300           -       375.099  71.543    3.470.491              -      2.384.796    6.230.386   650.000  1.000.000  3.000.000    6.845.590 
 37/66  1.583.300           -       395.729  73.012    3.734.381              -      2.433.757    6.563.868   650.000  1.000.000  3.000.000    7.130.111 
 38/67  1.583.300   10.000     428.044  74.119    4.013.892              -      2.470.660    6.912.596   650.000  1.000.000  3.000.000    7.441.936 
 39/68  1.583.300           -       451.587  75.490    4.310.146              -      2.516.340    7.278.073   650.000  1.000.000  3.000.000    7.761.733 
 40/69  1.583.300           -       476.424  76.814    4.624.019              -      2.560.481    7.660.924   650.000  1.000.000  3.000.000    8.100.443 
 41/70  1.583.300   10.000     513.177  77.761    4.956.101              -      2.592.061    8.061.340   650.000  1.000.000  3.000.000    8.469.279 
 42/71  1.583.300           -       541.402  78.969    5.307.657              -      2.632.327    8.481.386   650.000  1.000.000  3.000.000    8.849.059 
 43/72  1.583.300           -       571.179  80.085    5.679.664              -      2.669.530    8.920.374   650.000  1.000.000  3.000.000    9.250.844 
 44/73  1.583.300   10.000     613.144  80.759    6.072.805              -      2.691.974    9.377.923   650.000  1.000.000  3.000.000    9.685.949 
 45/74  1.583.300           -       646.867  81.592    6.488.401              -      2.719.741    9.855.010   650.000  1.000.000  3.000.000  10.135.269 
 46/75  1.583.300           -       682.445  21.979    6.867.243  2.110.000       732.654  10.392.342             -                 -    1.000.000  10.659.688 
 51/80  1.583.300           -       891.928  23.783    9.103.794  2.757.685       792.796  13.546.205             -                 -    1.000.000  13.753.409 
 56/85  1.583.300           -    1.165.714  25.321  12.036.172  3.604.184       844.042  17.650.113             -                 -    1.000.000  17.806.071 
 61/90  1.583.300           -    1.523.542  26.593  15.876.253  4.710.525       886.443  22.996.764             -                 -    1.000.000  23.110.321 
 66/95  1.583.300           -    1.991.209  28.211  20.902.924  6.156.468       940.389  29.990.990             -                 -    1.000.000  30.050.601 
 70/99  1.583.300           -    2.466.759  30.000  26.021.844  7.626.784    1.000.000  37.115.388             -                 -    1.000.000  37.115.388 

Năm 
HĐ/ 
Tuổi 
của 

NĐBH

Tổng phí 
BH SPC 
đã đóng
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Đơn vị: Ngàn đồng

Nếu nhận Bảo tức, 
QL tiền mặt định kỳ 
và QL trường thọ

Nếu tích lũy Bảo 
tức, QL tiền mặt 
định kỳ và QL 

trường thọ
Quyền lợi được trả 
khi đáo hạn 1.000.000                 37.115.388                

Ghi chú: 
- HĐ: hợp đồng;SPC: sản phẩm chính; QL: Quyền lợi; TL: tích lũy, BHN: Bệnh hiểm nghèo. 
- (*) Số liệu được tính tổng cộng cho từng Năm hợp đồng vào cuối năm. 
-  (**) Số liệu được tính tại đầu Năm hợp đồng.  
- (*a) Số liệu không cam kết và được tính tại cuối Năm hợp đồng. 
- (*b) Số liệu được cam kết và không thay đổi, được tính tại cuối năm hợp đồng (bằng giá trị tại Ngày kỉ niệm hợp đồng của năm hợp đồng tiếp theo). 
- (9) Số liệu được minh họa với giả định chưa phát sinh Quyền lợi bảo vệ. 
- Các Quyền lợi tiết kiệm được tích lũy ở mức lãi suất minh họa 5,5%/năm. 
- (5) Bảo tức được minh họa bằng 3% của Giá trị hoàn lại đã được điều chỉnh tăng lên phù hợp với cơ sở kỹ thuật đã đăng ký với Bộ Tài chính, và được 

công bố hàng năm. 
- Các giá trị được làm tròn tới hàng đồng, hiển thị tới hàng ngàn đồng.  

 

B2. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA HỢP ĐỒNG 

Sản phẩm Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) 
Giá trị của quyền lợi bảo 

hiểm (đồng) 
Ghi chú 

Dành cho Người được bảo hiểm chính: Nguyễn Văn A 

Aviva - Sống Chủ Động 

Quyền lợi bảo vệ:   

(1) QLBH Bệnh hiểm nghèo 
giai đoạn sớm  

650.000.000 50% Số tiền bảo hiểm cộng với 2,5% Số tiền bảo 
hiểm/tháng trả trong 06 (sáu) tháng tiếp theo. Trả tối 
đa 2 lần. 

(2) Bệnh hiểm nghèo giai 
đoạn sau  

1.000.000.000 
 

đồng thời Hợp đồng chính tiếp tục có hiệu lực mà 
không phải đóng phí 

(3) QLBH tử vong Trước 75 tuổi: 3.000.000.000 

Từ 75 tuổi: 1.000.000.000 
 

QL tiết kiệm:    
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Tên Refferred Agent: ……………Code Referred Agent: ………………… 
 

Tài liệu này chỉ có giá trị sử dụng khi có đầy đủ số trang. Minh họa được in bởi hệ thống iSQS ngày ../...../20.. 
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Sản phẩm Quyền lợi bảo hiểm (QLBH) 
Giá trị của quyền lợi bảo 

hiểm (đồng) 
Ghi chú 

(4) Quyền lợi tiền mặt định kỳ 10.000.000 trả vào đầu Năm hợp đồng thứ 2 và mỗi 3 năm sau 
đó (trước khi Người được bảo hiểm 75 tuổi) 

(5) Bảo tức (*)  công bố và trả hàng năm (nếu có) 

(6) Quyền lợi trường thọ 2.000.000.000 trả vào ngày kỉ niệm hợp đồng NĐBH đạt 75 tuổi 

(7) Quyền lợi đáo hạn 1.000.000.000 trả nếu NĐBH sống tới hết Ngày đáo hạn hợp đồng 

(*) Bảo tức được chi trả tùy thuộc vào thặng dư (nếu có) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi. Khách hàng có thể nhận Bảo tức bằng tiền mặt bất cứ 
thời điểm nào; hoặc để lại Công ty và hưởng lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm; hoặc dùng đóng phí bảo hiểm cho các kỳ tiếp 
theo. 

Lưu ý: 
1) Tài liệu minh họa Hợp đồng bảo hiểm này nhằm giúp Quý khách hiểu rõ hơn về quyền lợi bảo hiểm và phí bảo hiểm. Để biết thêm chi tiết, Quý khách 

vui lòng đề nghị Nhân viên tư vấn tư vấn thêm và/hoặc tham khảo các điều khoản Hợp đồng bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn. 
2) Các số liệu trong tài liệu minh họa này được xác định tại thời điểm minh họa, trong thời hạn bảo hiểm không có yêu cầu nào của Quý khách làm thay đổi 

những số liệu trên. 
 

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG  XÁC NHẬN CỦA NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẢO HIỂM 

Tôi, Bên mua bảo hiểm ký tên dưới đây, xác nhận đã được Nhân viên tư vấn của 
Aviva có tên và mã số như trong tài liệu này giải thích và tư vấn rõ ràng, đầy đủ 
về Tài liệu minh họa cũng như Điều khoản Hợp đồng của sản phẩm bảo hiểm nêu 
trên. 

 

 
 
 
 

Tôi, Nhân viên tư vấn ký tên dưới đây, cam kết đã giải thích 
và tư vấn rõ ràng, đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về nội dung 
Tài liệu minh họa cũng như Điều khoản Hợp đồng của sản 
phẩm bảo hiểm nêu trên. 

Chữ ký Bên mua bảo hiểm   Chữ ký Nhân viên tư vấn:  

Họ và tên:  Nguyễn Văn A Họ và tên:  Lê Minh Trang 

Ngày/tháng/năm: 08/08/2019 Mã số:  111111111 

   Ngày/tháng/năm:  08/08/2019 
 


